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                                               LỜI MỞ ĐẦU
Đại dịch HIV/AIDS là một đại dịch nguy hiểm, là mối hiểm họa đối với tính mạng, sức khỏe, con người và tương lai nòi giống của các quốc gia, các dân tộc trên toàn cầu. Nó tác động mạnh mẽ đến sự phát triển về kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự và an toàn xã hội đe dọa sự phát triển bền vững của tất cả các quốc gia trên thế giới. Đáng lo ngại hơn là HIV/AIDS đang lan tràn mạnh mẽ ở khắp các vùng miền từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo xa xôi của đất nước cũng như ở khắp nơi trên thế giới. 
Theo Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), tính đến tháng 6/2021, sau 30 năm phát hiện ca nhiễm đầu tiên, cả nước có 215.760 người nhiễm HIV và 104.016 người đã tử vong. Trong 6 tháng đầu năm, cả nước xét nghiệm phát hiện mới 4.573 người nhiễm và có 609 trường hợp tử vong.
Nước ta hiện nay trên toàn quốc có khoảng 1.300 cơ sở y tế cung cấp dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV, có 201 phòng xét nghiệm HIV được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính và 1.250 phòng xét nghiệm sàng lọc HIV ở 100% đơn vị cấp huyện. Đến hết tháng 6/2021, cả nước tư vấn, xét nghiệm cho khoảng 1,5 triệu lượt người, trong đó, khoảng 10.000 trường hợp có kết quả dương tính với HIV. Về công tác chăm sóc và điều trị kháng virus (ARV), hiện có 446 cơ sở điều trị HIV bằng ARV (270 cơ sở nguồn bảo hiểm y tế). Số bệnh nhân điều trị ARV là 155.654. Đồng thời, điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV (PrEP) gần 19.000 người.
Hiện nay vẫn chưa có một loại thuốc nào có thể chữa khỏi bệnh HIV/AIDS. Vì vậy biết cách tự phòng cho mình và cho cộng động cũng như tuyên truyền cho mọi người cùng hiểu biết được coi như là một vắc xin để phòng ngừa HIV/AIDS hiện nay.




                                    

                                                









                                                 NỘI DUNG

I/HIV/AIDS LÀ GÌ?
1.HIV là gì?
- HIV là vi rút gây ra suy giảm miễn dịch ở người. Sau khi xâm nhập cơ thể, HIV tồn tại trong các dịch như máu, tinh dịch, dịch âm đạo, sữa mẹ... HIV tấn công hệ thống miễn dịch của cơ thể (hệ thống tự nhiên bảo vệ cơ thể). Đây là hệ thống giúp cơ thể chống lại bệnh tật.
2.AIDS là gì?
- AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người. Đây là tình trạng sức khỏe khi cơ thể của người nhiễm HIV mất khả năng chống lại bệnh tật, do đó họ bị rất nhiều bệnh tấn công, dẫn tới tử vong. 
3. HIV/AIDS không phải là một?
- HIV là vi rút tấn công người bệnh bằng cách làm suy yếu khả năng chống lại bệnh tật của cơ thể. AIDS là tình trạng sức khỏe do HIV gây ra khi hệ thống chống đỡ bệnh tật của cơ thể bị suy yếu sau một thời gian nhiễm vi rút này. Ở giai đoạn này, họ bị rất nhiều bệnh tấn công, dẫn tới tử vong.
4. Thời gian HIV chuyển sang giai đoạn AIDS
- Thời gian kể từ khi nhiễm HIV đến giai đọan AIDS khoảng từ 2 đến trên 10 năm. Thời gian này khác nhau ở mỗi người, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình trạng sức khỏe, điều trị bằng thuốc kháng vi rút có đúng lúc, phù hợp hay không và những hành vi an toàn cho sức khỏe của họ.
- Hiện nay chưa có thuốc điều trị khỏi AIDS mà chỉ có thuốc làm chậm quá trình nhiễm HIV chuyển sang AIDS. 
1. HIV lây truyền từ người này sang người khác:
a. Quan hệ tình dục không an toàn
- HIV có ở trong tinh dịch, dịch tiết âm đạo và máu do tổn thương ở cơ quan sinh dục. Các quan hệ tình dục không có bảo vệ (chủ yếu là không sử dụng bao cao su hoặc sử dụng bao cao su không đúng cách) sẽ làm lây nhiễm không chỉ HIV mà còn cả các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục.
- Các bệnh lây truyền qua đường tình dục như giang mai, lậu, hạ cam, sùi mào gà...  gây nên các tổn thương trên bộ phận sinh dục, mở đường cho HIV xâm nhập vào máu. 
- Do quan hệ tình dục với nhiều người khác nhau và không biết rõ tình trạng sức khoẻ của họ.
- Đường tình dục là một trong 3 đường chính lây truyền HIV và được coi là phương thức lây truyền HIV phổ biến nhất trên thế giới. Khoảng 70-80% tổng số người nhiễm HIV trên thế giới là bị lây nhiễm qua đường này
b. Đường máu
+ Dùng chung bơm kim tiêm, nhất là với người tiêm chích ma túy;
+ Dùng chung các loại kim xăm trổ, kim châm cứu, các dụng cụ xăm lông mi, xăm mày;
+ Dùng chung các dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ khám chữa bệnh có xuyên cắt qua da hay các dụng cụ truyền máu, lấy máu chưa được tiệt trùng đúng cách.
- Lây truyền qua các vật dụng dính máu của người khác trong các trường hợp như dùng chung bàn chải đánh răng, lưỡi dao cạo râu;
- Lây truyền qua các tiếp xúc trực tiếp với máu khác, như bị dính máu của người nhiễm HIV vào nơi có các vết thương hở hoặc da, niêm mạc bị xây sát;
- Do truyền máu hay các sản phẩm của máu, cấy ghép các mô, các tạng bị nhiễm HIV hoặc qua các dụng cụ truyền máu, lấy máu không được tiệt trùng đúng cách.
c. Mẹ truyền sang con (từ mẹ nhiễm HIV(+) sang con có thể xảy ra trong 3 thời kì:
- Khi mang thai: HIV từ máu của mẹ nhiễm HIV qua rau thai để vào cơ thể thai nhi.
- Khi sinh: HIV từ nước ối, dịch tử cung, dịch âm đạo của mẹ xâm nhập vào trẻ khi sinh (qua niêm mạc mắt, mũi, hậu môn hoặc da sây sát của trẻ trong quá trình sinh). Trong khi sinh, HIV cũng có thể từ trong máu của mẹ thông qua các vết loét ở cơ quan sinh dục mẹ và xâm nhập vào cơ thể (niêm mạc) của trẻ sơ sinh.
- Khi cho con bú: HIV có thể lây qua sữa hoặc qua các vết nứt ở núm vú người mẹ, nhất là khi trẻ đang có tổn thương ở niêm mạc miệng hoặc khi trẻ mọc răng cắn núm vú chảy máu.
IV. CÁC GIAI ĐOẠN HIV PHÁT TRIỂN AIDS
1.Giai đoạn đầu
- Khi nhiễm HIV, người bệnh vẫn khỏe mạnh và có thể không có triệu chứng gì.Giai đoạn này kéo dài từ 2 đến trên 10 năm. 
2.Giai đoạn hai
- Giai đoạn sớm của AIDS, khi hệ thống bảo vệ cơ thể bị tổn thương nhiều hơn. Lúc này, các vi sinh vật gây bệnh xâm nhập cơ thể dễ dàng và gây ra nhiều bệnh khác nhau. 
3. Giai đoạn cuối
- Giai đoạn khi hệ thống miễn dịch của cơ thể bị suy yếu nặng nề, người bệnh bị rất nhiều bệnh, dẫn tới tử vong.
- Nếu được điều trị đúng cách, một người nhiễm HIVcó thể sống được thêm nhiều năm. Kể từ năm 1993, tuổi thọ trung bình của người nhiễm HIV tăng gấp hơn 3 lần từ 7 đến 24 năm do được điều trị và chăm sóc tốt hơn. 
IV.CÁCH PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS
Cách tốt nhất để phòng lây nhiễm HIV là : 
1. Quan hệ tình dục an toàn:
- Không quan hệ tình dục cho đến khi bạn đủ hiểu biết về tình dục an toàn. 
- Sử dụng bao cao su đúng cách mỗi khi quan hệ tình dục. Bao cao su không chỉ có tác dụng ngăn ngừa HIV mà cả các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác ( giang mai, lậu, hạ cam, sùi mào gà... Các bệnh lây truyền qua đường tình dục gây nên các tổn thương trên bộ phận sinh dục, mở đường cho HIV xâm nhập vào máu ).
- Nếu bạn bị các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bạn cần đến bệnh viện, hoặc các cơ sở y tế để được khám và điều trị. 
-  Không sử dụng ma túy và không lạm dụng rượu, bia để tránh dẫn đến quan hệ tình dục không an toàn.
2. Tiêm chích an toàn:
- Những người tiêm chích ma túy cần thường xuyên được tư vấn để :
+ Ngừng tiêm chích và sử dụng ma túy.
+ Được điều trị cai nghiện và ngăn ngừa tái nghiện.
- Đối với người tiêm chích và sử dụng ma tuý:
- Hãy dùng bơm kim tiêm mới khi tiêm. Bỏ bơm kim tiêm sau mỗi lần sử dụng. Không vứt bơm kim tiêm bừa bãi. 
- Sử dụng bơm kim tiêm của riêng bạn. Không dùng chung bơm kim tiêm với người khác. 
- Hãy đến các điểm trao đổi bơm kim tiêm để được nhận bơm kim tiêm mới miễn phí nếu tại địa phương bạn có các dịch vụ này. 
* Đối với các dụng cụ khác: 
- Sử dụng đồ pha, nấu thuốc riêng. 
- Đồ đựng và thìa phải được làm sạch trước và sau mỗi lần sử dụng. 
- Nên dùng bông sạch cho mỗi lần tiêm. Không dùng lại nước pha và đồ lọc của người khác. 
3. Ngăn ngừa lây truyền từ mẹ sang con
- Không phải tất cả phụ nữ có thai nhiễm HIV đều truyền HIV sang con. Trung bình có 3 trẻ bị nhiễm HIV trong số 10 trẻ sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV nếu họ không được điều trị trước khi sinh. 
- Nếu bạn có thai và nhiễm HIV, bạn cần được tư vấn và điều trị đặc biệt trước khi sinh để giảm nguy cơ truyền vi rút sang con..


                                          

                                            KẾT LUẬN
Giúp cho các em học sinh hiểu được sự nguy hiểm về tệ nạn xã hội HIV/AIDS, từ đó biết cách phòng tránh và bảo vệ bản thân nói riêng và toàn dân ta nói chung không phải vướng vào tệ nạn xã hội đó là HIV/AIDS. Từ đó, có thể dần dần ngăn chặn được tệ nạn xã hội HIV/AIDS không gia tang thêm nữa, dần biến mất đi.
